
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án kiến trúc dân dụng 7 (331631) - 59KDFMôn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2022759 Phạm Thái Dương 59KDF 3 7

2 2070559 Đinh Tiến Đạt 59KDF 3 v

3 2096259 Lê Phương Hà 59KDF 3 v

4 2099859 Đoàn Thị Hiền 59KDF 3 v

5 2006259 Nguyễn Hoàng Hiệp 59KDF 3 v

6 2074359 Nguyễn Trung Hiếu 59KDF 3 v

7 2030559 Đỗ Tiên Hoàng 59KDF 3 6.5

8 2126659 Nguyễn Anh Hoàng 59KDF 5 5

9 2125159 Thái Thị Huyền 59KDF 3 7

10 2083459 Phạm Thái Hưng 59KDF 3 v

11 2021759 Nguyễn Đăng Khoa 59KDF 3 4.5

12 2052759 Nguyễn Anh Minh 59KDF 3 v

13 2023359 Dương Sơn Nam 59KDF 3 v

14 2003459 Nguyễn Hữu Nguyên 59KDF 3 5

15 2106259 Cao Trọng Phúc 59KDF 3 v

16 2095159 Nguyễn Thu Phương 59KDF 3 v

17 2124259 Trần Hồng Quân 59KDF 3 v

18 2095059 Lê Đỗ Hoàng Sơn 59KDF 3 v

19 2102559 Hoàng Thị Hà Thanh 59KDF 3 v

20 2032059 Phạm Thu Trang 59KDF 3 6

21 2097259 Nguyễn Đình Trường 59KDF 3 v

22 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF 3

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

v

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn


